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THƯ NGỎ 
   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng      năm     

KÍNH GỬI:  - Tổng Giám Đốc/ Giám đốc, 

 - Trưởng phòng hành chính/ nhân sự, 

 - Trưởng phòng thu mua/ mua hàng,                                  

Công Ty TNHH Thương mại Trung Thanh Dung xin gửi đến Quý Khách hàng, Quý Đối tác, lời chào 

trân trọng, kính chúc Quý Khách hàng luôn phát triển và thành công trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. 

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp trọn gói văn phòng phẩm, tạp phẩm, mực in,...với giá 

cả cạnh tranh và chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

Từ khi thành lập, với trên 05 năm hoạt động kinh doanh và dịch vụ, Trung Thanh Dung đã được 

khách hàng tin cậy và đánh giá cao chất lượng sản phẩm cũng như phong cách chăm sóc, phục vụ Quý 

khách hàng. Đến nay, công ty chúng tôi đã có một lượng khách hàng ổn định tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

như: KCN Mỹ Xuân, KCN Gò Dầu và tỉnh Đồng Nai như: KCN Nhơn Trạch 2, KCN Nhơn Trạch 3…và các khách 

hàng trong ngành dầu khí… 

Trung Thanh Dung với phương châm: “Sự hài lòng từ khách hàng là mục tiêu của chúng tôi”. 

Trung Thanh Dung chú trọng đến chất lượng sản phẩm, có hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng 

trước, trong và sau bán hàng với chất lượng tốt nhất. Đôi ngũ cán bộ công nhân viên của công ty có trình độ 

kỹ thuật, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo thư này là Bảng chào giá một số các mặt hàng mà Trung Thanh Dung 

đang cung cấp, để quý khách hàng so sánh với bảng giá nhà cung cấp hiện tại quý khách hàng đang hợp 

tác, nhằm giúp quý khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn, có thể tìm kiếm được nhà cung cấp tối ưu nhất, 

giá rẻ nhất, tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp. 

Chúng tôi mong muốn được hợp tác, ký kết hợp đồng với Quý Công ty trên tinh thần đôi bên cùng có 

lợi & cùng phát triển bền vững lâu dài. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện theo đúng các điều khoản của Hợp 

đồng đề ra. 

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp từ Quý khách hàng về sản phẩm và dịch vụ 

của chúng tôi, cũng như không ngừng thay đổi, nâng cao chất lượng để phục vụ Quý khách hàng ngày một 

tốt hơn. 

Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Thương Mại Trung Thanh Dung 

Tổ 2, Khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Di động: 0911260938 – Ms Trang 

Email: trongoivanphongpham@gmail.com 

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng! 

            Công ty TNHH TM Trung Thanh Dung 

        Giám đốc 

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Dung   

http://www.trongoivanphongpham.com/
mailto:trongoivanphongpham@gmail.com
mailto:trungthanhdung79@gmail.com


Kết nối với Trung Thanh Dung 

Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

1
Giấy in liên tục A4 

(210x279mm) 1 liên chia 2 
Việt Nam Thùng 1

2
Giấy in liên tục A4 

(210x279mm) 2, 3 liên chia 2 
Việt Nam Thùng 1

3

Giấy in liên tục A4 

(210x279mm) 4, 5 liên không 

chia 

Việt Nam Thùng 1

1 Giấy photo A4 70 Delight Việt Nam Ram 1

2 Giấy photo A4 70 Gilman Việt Nam Ram 1

GIẤY IN LIÊN TỤC

GIẤY PHOTO, GIẤY BÌA

BẢNG BÁO GIÁ
(Đính kèm Thư báo giá số:………………….)

Số BG:

* Bảng Báo giá có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày gửi Báo giá .
*  Chế độ ưu đãi giá sỉ cho khách hàng đạt doanh số từ 10.000.000 đồng/ tháng trở lên.

* Giảm giá trực tiếp trên đơn hàng cho khách hàng có danh mục hàng hóa kèm số lượng đặt hàng cụ thể.
* Khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi và quà tặng khi giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của 

Công ty chúng tôi tới những khách hàng khác .
* Chúng tôi xin cam kết sẽ mang tới những sản phẩm , hàng hóa , dịch vụ chất lượng tốt nhất, với mức 

giá cạnh tranh nhất tới Quý khách hàng.

H
O
T
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

3 Giấy photo A4 80 IK Plus (Đ) Việt Nam Ram 1

4 Giấy photo A4 80 Idea Việt Nam Ram 1

5 Giấy photo A4 80 Natural Việt Nam Ram 1

6 Giấy photo A4 80 Cleverup Việt Nam Ram 1

7
Giấy photo A4 80 Perfect 

Print
Việt Nam Ram 1

8
Giấy photo A4 80 Excel (Đ) 

VT
Việt Nam Ram 1

9
Giấy photo A4 80 Quality (Đ) 

KHV
Việt Nam Ram 1

10 Giấy photo A4 80 Gilman Việt Nam Ram 1

11 Giấy photo A3 70 IK Plus (Đ) Việt Nam Ram 1

12 Giấy photo A3 70 Paper One Việt Nam Ram 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

13
Giấy photo A3 70 Supreme 

(Đ)
Việt Nam Ram 1

14
Giấy photo A3 70 Quality (Đ) 

KHV
Việt Nam Ram 1

15
Giấy photo A3 70 Excel (Đ) 

VT
Việt Nam Ram 1

16
Giấy photo A3 70 Gilman 

(Đ) TC
Việt Nam Ram 1

17 Giấy photo A3 80 Gilman Việt Nam Ram 1

18 Giấy photo A5 70 Double A Việt Nam Ram 1

19 Giấy photo A5 70 Cleverup Việt Nam Ram 1

20
Giấy photo A5 70 Supreme 

(Đ)
Việt Nam Ram 1

21 Giấy photo A5 70 IK Plus (Đ) Việt Nam Ram 1

22 Giấy photo A5 70 Natural Việt Nam Ram 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

23 Giấy Photo A5 70 Delight Việt Nam Ram 1

24
Giấy photo A5 70 Quality (Đ) 

KHV
Việt Nam Ram 1

25
Giấy photo A5 70 Excel (Đ) 

VT
Việt Nam Ram 1

26
Giấy photo A5 80 Double A 

(Đ)
Việt Nam Ram 1

27 Giấy Exell A5/ 70 Indonesia Gram 1

28 Giấy Exell A4/ 70 Indonesia Gram 1

29 Giấy Double A A4/ 70 Thái Lan Gram 1

30 Giấy Cleverup A4/ 70 Việt Nam Gram 1

31
Giấy photo A4 70 Quality (Đ) 

KHV
Việt Nam Ram 1

32
Giấy photo A4 70 Excel (Đ) 

VT
Việt Nam Ram 1

33 Giấy photo A4 70 Lucky Việt Nam Ram 1

34 Giấy photo A4 70 B.M.O Việt Nam Ram 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

35 Giấy A One A4/ 70 Việt Nam Gram 1

36 Giấy Double A A3/ 70 Thái Lan Gram 1

37 Giấy Exell A5/ 80 Indonesia Gram 1

38 Giấy Exell A4/ 80 Indonesia Gram 1

39 Giấy Double A A4/ 80 Thái Lan Gram 1

40 Giấy Supreme A4/ 80 Indonesia Gram 1

41
Giấy photo trắng A4 60 BB 

Tân Mai (Đ) trắng
Việt Nam Ram 1

42 Giấy photo A4 70 IK Plus (Đ) Việt Nam Ram 1

43
Giấy photo A4 70 Paper One 

(Đ)
Việt Nam Ram 1

44 Giấy Cleverup A4/ 80 Việt Nam Gram 1

45
Giấy photo A4 70 Supreme 

(Đ)
Việt Nam Ram 1

46 Giấy photo A4 70 Natural Việt Nam Ram 1

47 Giấy photo A4 70 Idea Việt Nam Ram 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

48
Giấy photo A3 80 Supreme 

(Đ)
Việt Nam Ram 1

49 Giấy photo A3 80 Quality Việt Nam Ram 1

50
Giấy photo A3 80 Excel (Đ) 

VT
Việt Nam Ram 1

51 Giấy màu A4/ 80 Đài Loan Gram 1

52 Giấy photo A5 80 IK Plus Việt Nam Ram 1

53
Giấy photo A5 80 Supreme 

(Đ)
Việt Nam Ram 1

54
Giấy photo A5 80 Excel (Đ) 

VT
Việt Nam Ram 1

55 Giấy Exell A3/ 80 Indonesia Gram 1

56 Giấy Double A A3/ 80 Thái Lan Gram 1

57
Giấy bìa Thái A4 (100 tờ/ 

ram)
Thái Lan Gram 1

58
Giấy bìa Thái A3 (100 tờ/ 

ram)
Thái Lan Gram 1

1
Bút tẩy hiệu Thiên Long 

(tròn)
Việt Nam Cây 1

2
Bút tẩy Flexeffice FO 

CP01(cây dẹp)
Việt Nam Cây 1

BÚT
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

3 Bút tẩy Rmore Đài Loan Cây 1

4 Băng xóa Plus 505 Nhật Cây 1

5 Bút phớt quang gstar Nhật Cây 1

6 Viết bi Flexoffice FO06 Việt Nam Cây 1

7 Viết bi Flexoffice FO03 xanh Việt Nam Cây 1

8 Viết bi TL034 Việt Nam Cây 1

9
Viết bi Thiên Long TL025 

xanh
Việt Nam Cây 01

10
Viết bi Thiên Long TL027 

đen
Việt Nam Cây 01

11 Viết bi Thiên Long TL027 đỏ Việt Nam Cây 1

12
Viết bi Thiên Long TL027 

xanh
Việt Nam Cây 1

13
Viết bi Thiên Long TL031 

xanh
Việt Nam Cây 1

14
Viết bi Thiên Long TL036 

xanh
Việt Nam Cây 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

15
Viết bi Thiên Long 

TL08/Flexoffice 023 xanh
Việt Nam Cây 1

16
Viết bi Thiên Long 

TL08/Flexoffice 023 đỏ
Việt Nam Cây 1

17
Viết bi Thiên Long BMaster 

0,6 B01 xanh
Việt Nam Cây 1

18
Viết bi Thiên Long TL047 

xanh
Việt Nam Cây 1

19 Viết bi Thiên Long TL047 đỏ Việt Nam Cây 1

20
Viết bi Thiên Long TL047 

đen
Việt Nam Cây 1

21
Viết bi Thiên Long TL079 

xanh
Việt Nam Cây 1

22
Viết bi Thiên Long TL079 

đen
Việt Nam Cây 1

23 Viết bi Thiên Long TL079 đỏ Việt Nam Cây 1

24
Viết bi Thiên Long TL089 

xanh
Việt Nam Cây 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

25
Viết bi Thiên Long TL089 

đen
Việt Nam Cây 1

26 Viết bi Thiên Long TL089 đỏ Việt Nam Cây 1

27
Viết bi mực gel Thiên long 

08 Sunbeam xanh
Việt Nam Cây 1

28
Viết bi mực gel Thiên long 

Sunbeam 08 tím
Việt Nam Cây 1

29
Viết bi mực gel Thiên long 

Sunbeam 08 đen
Việt Nam Cây 1

30
Viết bi mực gel Thiên long 

Sunbeam 08 đỏ
Việt Nam Cây 1

31
Viết bi mực gel Thiên long 

B011/095 xanh
Việt Nam Cây 1

32
Viết Gel Thiên Long 

G.Master 029 đen
Việt Nam Cây 1

33
Viết chì 2B Thiên Long GP 

020
Việt Nam Cây 1

34
Viết chì bấm Thiên Long 

PC22
Việt Nam Cây 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

35
Viết dạ quang Thiên Long 

HL03 vàng
Việt Nam Cây 1

36
Viết dạ quang Flexoffice FO-

HL01 vàng
Việt Nam Cây 1

37
Viết dạ quang Flexoffice FO-

HL01 hồng
Việt Nam Cây 1

38
Viết dạ quang Flexoffice FO-

HL01 x.lá
Việt Nam Cây 1

39
Viết dạ quang Flexoffice FO-

HL01 cam
Việt Nam Cây 1

40 Viết xóa Thiên Long CP02 Việt Nam Cây 1

41 Viết xóa Thiên Long CP05 Việt Nam Cây 1

42
Viết xóa kéo Flexoffice FO-

CT02
Việt Nam Cây 1

43 Bút lông (không xóa được) Việt Nam Cây 1

44
Bút lông PM04 (không xóa 

được)
Việt Nam Cây 1

45
Bút lông Zebra (không xóa 

được)
Nhật Cây 1

46 Bút lông Gstar (xóa được) Việt Nam Cây 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

47 Bút lông Quyky (xóa được) Việt Nam Cây 1

48 Bút sơn Toyo Nhật Cây 1

49

Viết bi dán bàn Thiên Long/ 

Flexoffice PH02/ PH01 (bịch 

2 cây)

Việt Nam Cây 1

50
Viết bi Flexoffice FO023 

xanh
Việt Nam Cây 1

51 Viết bi Flexoffice FO023 đen Việt Nam Cây 1

52
Viết lông màu TL FP-01 (12 

màu)
Việt Nam Cây 1

53 Bút chì 2B Đức Cây 1

54 Bút chì bấm AX105 Nhật Cây 1

55 Bút chì bấm Grip 500 Nhật Cây 1

56
Viết lông dầu Flexoffice 

PM01 xanh
Việt Nam Cây 1

57
Viết lông dầu Thiên 

Long/Flexoffice PM09 xanh
Việt Nam Cây 1

58
Viết lông dầu Thiên 

Long/Flexoffice PM09 đỏ
Việt Nam Cây 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

59
Viết lông dầu Thiên 

Long/Flexoffice PM09 đen
Việt Nam Cây 1

60 Bút chì bấm Pentel A255 Nhật Cây 1

61 Cái chuốt chì Thiên long Đài Loan Cái 1

62 Bút cắm bàn T. Long Việt Nam Bộ 1

1 Bấm Kwtrio (50 LA) (lớn) Taiwan Cái 1

2 Bấm số 3 Gstar Đài Loan Cái 1

3 Bấm số 10 Đài Loan Cái 1

4 Bấm số 10 (Plus) Đài Loan Cái 1

5 Kim bấm số 10 (Plus) Đài Loan Hộp 1

6 Kim bấm số 10 (SDI) Đài Loan Hộp 1

1 Kẹp bướm 19mm Đài Loan Hộp 1

2 Kẹp bướm 25mm Đài Loan Hộp 1

3 Kẹp bướm 32mm Đài Loan Hộp 1

4 Kẹp bướm 41mm Đài Loan Hộp 1

5 Kẹp bướm 51mm Đài Loan Hộp 1

6 Kẹp giấy C62
Trung 

Quốc
Hộp 1

BẤM KIM - KIM BẤM

HỘP HỒ SƠ, HỘP ĐỰNG VIẾT

KẸP BƯỚM, KẸP GIẤY
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

1 Hộp hồ sơ 7p Đài Loan Cái 1

2 Hộp hồ sơ 10p Đài Loan Cái 1

3 Hộp hồ sơ 15p Đài Loan Cái 1

4 Hộp đựng viết xoay Việt Nam Cái 1

5 Hộp đựng viết không xoay Việt Nam Cái 1

1 Bìa chia file giấy (1 - 10) Việt Nam Xấp 1

2 Bìa chia file nhựa  (1 - 10) Việt Nam Xấp 1

3
Album - Bìa nhựa 

flexoffice/Double A4 40 lá
Việt Nam Cuốn 1

4
Album - Bìa nhựa 

Flexoffice/Double A4 20 lá
Việt Nam Cuốn 1

5
Album - Bìa nhựa Flexoffice 

A4 80 lá
Việt Nam Cuốn 1

6 Bìa còng 5p/ 7p 1 mặt Đài Loan Cái 1

7 Bìa còng 5p/ 7p 2 mặt Đài Loan Cái 1

8 Bìa trình ký đơn Việt Nam Cái 1

9 Bìa trình ký đôi Việt Nam Cái 1

10

File nhựa Flexoffice FO-

ORB01 A4 2,5P 2 còng xanh 

nhạt

Việt Nam Cái 1

BÌA
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

11
File simily Flexoffice BC02 

A4 7P 1M còng bật xanh đậm
Việt Nam Cái 1

12
File simily Flexoffice BC09 

A4 9P 1M còng bật x.đậm
Việt Nam Cái 1

13
File simily Flexoffice BC10 

F4 9P 1M còng bật x.đậm
Việt Nam Cái 01

14
File simily Flexoffic BC11 

A4 5P 1M còng bật x.đậm
Việt Nam Cái 01

15
File simily Flexoffice BC12 

A4 7P 1M còng bật x.đậm
Việt Nam Cái 1

16
File simily Flexoffice BC14  

F4 7P 1M còng bật x.đậm
Việt Nam Cái 1

17

File nhựa Flexoffice FO-

ORB03 A4 3,5P 2 còng nhẫn 

xanh

Việt Nam Cái 1

18
Trình ký nhựa Flexoffice FO-

CB03 A4 2M
Việt Nam Cái 1

19 Bìa acco giấy Đài Loan Cái 1

20 Bìa acco nhựa Đài Loan Cái 1

21 Bìa 3 dây 7p (giấy) Việt Nam Cái 1

22 Bìa lá khổ A4 Việt Nam Cái 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

23 Bìa nút F4 Việt Nam Cái 1

24 Bìa kiếng Việt Nam Xấp 1

25 Bìa nhựa 2 kẹp F4 Đài Loan Cái 1

26 Bìa nilong đục lỗ Đài Loan Cái 1

27 Bìa nilong đục lỗ PLUS Nhật Cái 1

1 Máy tính JS-20LA
Trung 

Quốc
Cái 1

2 Máy tính CA 9933
Trung 

Quốc
Cái 1

3 Máy tính Casio JS 120L
Trung 

Quốc
Cái 1

4
Máy tính Casio 12 số AX 

12V (hàng chính hãng)

Trung 

Quốc
Cái 1

5 Máy tính Casio M28
Trung 

Quốc
Cái 1

6
Máy tính Casio JF 120TM  

(hàng chính hãng)

Trung 

Quốc
Cái 1

1 Băng keo 2 mặt Việt Nam Cuộn 1

2 Băng keo giấy 2,5p Việt Nam Cuộn 1

3 Băng keo si 5p Việt Nam Cuộn 1

4 Băng keo opp nhỏ Việt Nam Cuộn 1

5 Băng keo opp 2,5p Việt Nam Cuộn 1

6 Băng keo opp 5p Việt Nam Cuộn 1

MÁY TÍNH TAY

BĂNG KEO, CẮT BĂNG KEO, KEO DÁN
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

7
Băng keo trong Flexoffice 5P 

100ya (T10)
Việt Nam Cuộn 1

8
Băng keo đục Flexoffice 5P 

100Ya (D10)
Việt Nam Cuộn 1

9
Băng keo trong Flexoffice 5P 

150Ya (T15)
Việt Nam Cuộn 1

10
Băng keo đục Flexoffice 5P 

150Ya (D15)
Việt Nam Cuộn 1

11 Băng keo giấy 5P Việt Nam Cuộn 1

12 Băng keo trong 5P dày 100ya Việt Nam Cuộn 1

13 Băng keo đục 5P dày 100ya Việt Nam Cuộn 1

14 Cắng băng keo sắt 5p Đài Loan Cái 1

15 Hồ dán nước Việt Nam Lọ 1

16 Hồ dán khô Hàn Quốc Lọ 1

17 Keo 502 Việt Nam Lọ 1

1
Mực lông bảng TL/ 

Flexoffice WBI-01/02 xanh
Việt Nam Hộp 1

DẤU - MỰC DẤU - TAMPON
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

2
Mực lông dầu TL Flexoffice 

PMI01/02 xanh
Việt Nam Hộp 1

3
Mực lông dầu TL Flexoffice 

PMI 02 đen
Việt Nam Hộp 1

1 Dao rạch giấy nhỏ
Trung 

Quốc
Cái 1

2 Dao rạch giấy lớn
Trung 

Quốc
Cái 1

3
Dao rọc giấy Flexoffice FO-

KN02 lớn
Việt Nam Cái 1

4
Lưỡi dao Flexoffice FO-

BL02 18mm
Việt Nam Hộp 1

5 Dao rọc giấy lớn 2 lưỡi kèm Đài Loan Cái 1

6 Dao rọc giấy nhỏ 2 lưỡi kèm Đài Loan Cái 1

7 Lưỡi dao rạch giấy lớn A100 Nhật Cái 1

8 Lưỡi dao rạch giấy nhỏ A80 Nhật Cái 1

9 Kéo Flexoffice SC01 Việt Nam Cái 1

10 Kéo  Flexoffice SC02 Việt Nam Cái 1

11 Kéo nhỏ Đài Loan Cái 1

12 Kéo lớn Thái Lan Cái 1

DAO RỌC GIẤY, KÉO
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

1
Gôm Thiên Long Flexoffice 

E06/ E01
Việt Nam Cục 1

2
Gôm Thiên Long Flexoffice 

E05/ E02
Việt Nam Cục 1

3 Gôm Thiên Long E011 Việt Nam Cục 1

4
Hồ nước Thiên Long G08 

30ml
Việt Nam Lọ 1

1 Giấy ghi chú 3 x 2 Đài Loan Xấp 1

2 Giấy ghi chú 3 x 3 Đài Loan Xấp 1

3 Giấy ghi chú 3 x 4 Đài Loan Xấp 1

4 Giấy ghi chú 3 x 5 Đài Loan Xấp 1

5 Giấy ghi chú UNC 3 màu Việt Nam Xấp 1

6 Giấy ghi chú UNC 4 màu Việt Nam Xấp 1

7 Giấy ghi chú Pronoti 5 màu Thái Lan Xấp 1

8 Khay nhựa TC 1 ngăn Việt Nam Cái 1

9 Khay nhựa Liên Hoàn 3 ngăn Việt Nam Cái 1

CÁC LOẠI VPP KHÁC

GÔM - HỒ DÁN
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

10 Khay nhựa Trà My 2 tầng Việt Nam Cái 1

11 Khay nhựa Trà My 3 tầng Việt Nam Cái 1

12 Khay mica TC/TTM 2 tầng Việt Nam Cái 1

13 Khay mica TC/TTM 3 tầng Việt Nam Cái 1

14 Thước kẻ 3T Việt Nam Việt Nam Cái 1

15 Thước kẻ 5T Việt Nam Việt Nam Cái 1

16 Phiếu chi 2 liên Việt Nam Quyển 1

17 Phiếu thu 2 liên Việt Nam Quyển 1

18 Phiếu thu 3 liên Việt Nam Quyển 1

19 Phiếu nhập kho 3 liên Việt Nam Quyển 1

20
Phong bì sọc xanh keo 

(11x18)
Việt Nam Cái 1

21 Phong bì trắng keo (12x22) Việt Nam Cái 1

22 Phong bì vàng A4 Việt Nam Cái 1

23 Sổ quỹ tiền mặt (dày) Việt Nam Quyển 1

24 Sổ công văn đến (dày) Việt Nam Quyển 1

25 Sổ công văn đi (dày) Việt Nam Quyển 1

26 Sổ đựng 240 card
Trung 

Quốc
Quyển 1

27 Sổ đựng 160 card
Trung 

Quốc
Quyển 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

28 Sổ carô 21x33 ĐB Việt Nam Quyển 1

29 Sổ carô 25x35 ĐB Việt Nam Quyển 1

30 Sổ carô 30x40 ĐB Việt Nam Quyển 1

31 Sổ quỹ tiền mặt (loại thường) Việt Nam Quyển 1

32 Sổ công văn đi (loại thường) Việt Nam Quyển 1

33 Tập Vibook Conan 96 trang Việt Nam Quyển 1

34
Tập Vibook Tranh Đông Hồ 

200 trang 
Việt Nam Quyển 1

1 Khăn ăn An An Việt Nam Bịch 1

2 Khăn ăn Sài Gòn Việt Nam Bịch 1

3 Giấy vs An An bọc xanh Việt Nam Cuộn 1

4 Bột giặt (Viso - 600g) Việt Nam Bịch 1

5 Bột giặt (Omo - 800g) Việt Nam Bịch 1

6 Bột giặt Rose 500g Việt Nam Bịch 1

7 Bột giặt Lix 300g Việt Nam Bịch 1

8 Bột giặt Viso bịch 2,1kg Việt Nam Bịch 1

9 Bột giặt White net 800g
Trung 

Quốc
Bịch 1

10
Nước lau nhà Vim Sunlight 

(1lít)
Việt Nam Chai 1

11 Nước lau sàn Gift 1 lít Việt Nam Chai 1

KHĂN GIẤY, DỤNG CỤ VỆ SINH VĂN PHÒNG
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

12 Nước xả Lix 1lít hồng Việt Nam Chai 1

13 Nước xả Downy 1Lít Việt Nam Chai 1

14
Nước rửa chén sunlight 

chanh (800ml)
Việt Nam Chai 1

15 Nước rửa chén lix (800ml) Việt Nam Chai 1

16 Nước rửa chén  mỹ hảo 450ml Việt Nam Chai 1

17
Nước xịt thơm phòng Ami 

280ml
Việt Nam Chai 1

18 Nước chùi kiếng Star 500ml Việt Nam Chai 1

19 Sọt rác nhỏ Việt Nam Cái 1

20
Thùng đựng rác trung (đạp 

chân) cao 30
Việt Nam Cái 1

21
Thùng đựng rác nhỏ (đạp 

chân) cao 20
Việt Nam Cái 1

22 Chổi đót Việt Nam Cây 1

23 Chổi quét nước (nhựa) Việt Nam Cây 1

24 Chổi rễ Việt Nam Cây 1

25
Xô đựng nước nhựa CPV 14 

lít
Việt Nam Cái 1

26
Xô đựng nước nhựa CPV 20 

lít
Việt Nam Cái 1

27 Xịt muỗi Falcon 680ml Việt Nam Chai 1

28 Xịt muỗi Red Fox 600ml Việt Nam Chai 1

29 Long não (bịch 0,5kg) Việt Nam Bịch 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

30 Móc dán tường Lớn Đài Loan Cái 1

31 Móc dán tường Trung Việt Nam Cái 1

32
Thảm chùi chân bằng thun 

(35 x 50)
Việt Nam Cái 1

33
Thảm chùi chân nhựa 

Welcome (40 x 60)
Việt Nam Cái 1

34 Nước tẩy Vim 900ml Việt Nam Chai 1

35 Nước tẩy toilet Gift 1000ml Việt Nam Chai 1

36 Khăn giấy hộp Pulppy Việt Nam Hộp 1

37 Khăn giấy hộp Blessyou Việt Nam Hộp 1

38 Khăn giấy bịch Pulpy Việt Nam Bịch 1

39
Dây thun vòng lớn (450g/ 

bịch)
Việt Nam Bịch 1

40 Khăn lau đa năng Việt Nam Cái 1

41 Khăn lau lớn (30x80) Việt Nam Cái 1

42 Khăn lau lớn (60x30) Việt Nam Cái 1

43 Khăn lau nhỏ (28x28) màu Việt Nam Cái 1

44 Khăn lau nhỏ (28x28) trắng Việt Nam Cái 1

45
Bao tay cao su đỏ dài tay size 

M
Hàn Quốc Đôi 1

46 Cây cọ nhà cầu Việt Nam Cây 1

47 Cây thụt hầm cầu Việt Nam Cây 1
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

48 Khay đựng ly chén (30x40) Việt Nam Cái 1

49 Khay đựng ly chén (35x50) Việt Nam Cái 1

50 Xốp rửa ly loại lớn Việt Nam Cái 1

51
Cà phê hòa tan G7 (18 gói/ 

hộp)
Việt Nam Hộp 1

52
Cà phê hòa tan Red cup 

(200g/ lọ)
Việt Nam Lọ 1

53
Cà phê bánh xe Trung 

Nguyên (500g/ hộp)
Việt Nam Hộp 1

54
Bột kem pha cà phê Coffe 

mate (400g/ hộp)
Thái Lan Hộp 1

55
Nước suối Lavie 1.5 lít (12 

chai)
Việt Nam Thùng 1

56 Nước suối Lavie 19 lít Việt Nam Thùng 1

57
Nước suối Lavie 350ml (24 

chai)
Việt Nam Thùng 1

58
Nước suối Lavie 500ml  (24 

chai)
Việt Nam Thùng 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

3

Mực in laser HP CF226A 1

Mực in laser HP 283A 

Mực in laser HP 278A

2

MỰC IN- MỰC PHOTO
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

12 Mực in phun HP 680 đen Asia Hộp 1

13 Mực in phun HP 680 màu Asia Hộp 1

Mực in laser HP 53A 

Mực in laser HP 285A4

8

Mực in laser HP CZ192A 9

Mực in laser HP CF280A 5

Mực in laser HP CF2486

Mực in laser HP 16A 10

7 Mực in laser HP CF217 

Mực in laser HP 05A11
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Kết nối với Trung Thanh Dung 

STT Tên hàng Hình ảnh Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng

Đơn giá 

(Chưa thuế)

Thuế 

suất

Đơn giá

(có thuế)

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

Asia Hộp 1

18 Mực photo RICOH 1230D Asia Hộp 1

19 Mực photo RICOH 2320D Asia Hộp 1

* Các điều khoản thương mại:

+ Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

+ Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý Khách hàng. 

 Trân trọng kính chào!

Email: trongoivanphongpham@gmail.com

Điện thoại: 0911.260.938

Mực in CANON  EP -22 14

Mực in CANON  EP -25 

Ngày         tháng         năm 

Mực in CANON  EP -26 

+ Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới tận kho bên mua trong địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh 

Đồng Nai.

15

16

Mực in CANON 30317

+ Chế độ bảo hành: Bảo hành đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Tất cả hàng hóa đều mới 100%, chưa qua sử dụng, đóng gói nguyên đai nguyên kiện theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất.
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